
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINOWIN (VIỆT NAM)
2026年温室气体排放计算表 BÁO CÁO TỔNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH NĂM 2026

STT Loại phát thải Mã 
nguồn

Nguồn phát thải Tấn CO2e Tổng
(tCO2e)Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12

Scope (Phạm vi) 1 - Cat. (Nhóm) 1: Direct emission Nguồn phát thải trực tiếp

1 Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt 
cháy tĩnh của các thiết bị cố định

N1.1 Quá trình đốt cháy dầu DO cho máy bơm 
chữa cháy, máy phát điện             0.04             0.05             0.05             0.03             0.04             0.03             0.05             0.04             0.05                 -                  -                  -                           0.38 

N1.2 Quá trình đốt cháy mồi cho lò đốt, hệ 
thống nhiệt phân                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

N1.3.1 Quá trình đốt cháy dầu FO-R cho lò đốt                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

2
Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt 
cháy trong các thiết bị, phương tiện 
di động

N1.4
Quá trình đốt cháy dầu DO của các thiết 
bị di động nội bộ công ty (xe nâng, xe 
cuốc, xe cạp)

                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

N1.5
Quá trình đốt cháy xăng  của các phương 
tiện di động thuộc nhà máy (Máy cắt cỏ, 
xăng ô tô chở khách)

            4.57             5.94             6.86             9.19           11.66             8.27           16.12           20.60           23.32                 -                  -                  -                       106.52 

N1.6
Quá trình đốt cháy dầu DO của các thiết 
bị di động nội bộ nhà máy (xe tải thu 
gom)

            0.49             0.57             0.41             0.34             1.63             0.54             0.27             0.41             0.38                 -                  -                  -                           5.05 

3 Phát thải và loại bỏ ở quá trình trực 
tiếp từ các quá trình công nghiệp

N1.7 Phát thải từ quá trình xử lý nước thải 
công nghiệp                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

N1.8 Phát thải từ ủ bùn thải                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

N1.9 Phát thải từ sản xuất FO-R                             -   

N1.10 Phát thải từ chôn lấp chất thải                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

N1.11 Phát thải từ xử lý nhiệt (đốt chất thải bằng 
Lò đốt vỉ động liên tục > chất thải ướt)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

N1.12 Phát thải từ hầm tự hoại                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

4 Phát thải trực tiếp từ quá trình sử 
dụng trực tiếp KNK

N1.13 Sử dụng bình chữa cháy CO2, bình chữa 
cháy bột

                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

N1.14 Sử dụng môi chất làm lạnh (R410A)                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

N1.15 Sử dụng phân bón                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

5 Loại bỏ trực tiếp khí nhà kính N1.16 Cây xanh hấp thụ KNK                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              -   

Phạm vi 2 - Nhóm 2: Nguồn phát thải gián tiếp từ năng lượng đưa vào công ty

1 Phát thải gián tiếp từ việc sử dụng 
điện 

N2.1 Mua điện từ lưới điện quốc gia và sử 
dụng trong các hoạt động của nhà máy

            0.04             0.03             0.06             0.07             0.04             0.07             0.08             0.07             0.08                 -                  -                  -                           0.54 

Phạm vi 3 - Nhóm 3: Nguồn phát thải gián tiếp từ giao thông vận tải

1 Phát thải gián tiếp từ vận chuyển 
nhập hóa chất, nguyên vật liệu N3.1 Vận chuyển nhập hóa chất, nguyên vật 

liệu đường bộ             0.12             0.09             0.03             0.08             0.08                 -              0.05                 -                  -                  -                  -                  -                           0.44 

2 Phát thải gián tiếp từ việc đi lại của 
CBCNV và khách

N3.2 Phát thải đi lại của CBCNV (phương tiện 
cá nhân)

            1.78             1.82             1.93             2.27             2.43             1.97             2.66             2.13             2.05                 -                  -                  -                         19.05 

Scope (Phạm vi) 3 - Nhóm 4: Nguồn phát thải gián tiếp từ các sản phẩm được tổ chức sử dụng

2 Sử dụng dịch vụ xử lý chất thải N4.2 Sử dụng dịch vụ xử lý chất thải             0.06             0.03             0.14             0.04             0.05             0.02             0.09             0.02             0.10                 -                  -                  -                           0.55 

3 Sử dụng dịch vụ quan trắc môi 
trường N4.3 Sử dụng dịch vụ quan trắc môi trường                 -                  -                  -              0.02             0.02                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                           0.05 

4 Sử dụng dịch vụ vận chuyển N4.4 Sử dụng dịch vụ vận chuyển             2.45             1.63             1.96             2.94             1.47             1.47             2.45             3.26             2.94                 -                  -                  -                         20.55 



5 Sử dụng dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn máy móc thiết bị N4.5 Sử dụng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn 

máy móc thiết bị                 -                  -                  -                  -                  -              0.04                 -                  -                  -                           0.04 

Scope 3 - cat 5: Nguồn phát thải gián tiếp liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của tổ chức

1 Phát thải từ việc sử dụng sản phẩm

N5.1 Phát thải từ việc  sử dụng gạch không 
nung

N5.2 Phát thải từ việc  sử  dụng hạt nhựa tái 
sinh

N5.3 Phát thải từ việc  sử dụng đất sạch

N5.4 Phát thải từ việc  sử  dụng FO-R

TỔNG PHÁT THẢI HÀNG THÁNG  (Tấn CO2e) 9.55065098 10.1674949 11.4473241 14.9864558 17.4239751 12.4126115 21.7537031 26.5244386 28.9173219 0 0 0

TỔNG PHÁT THẢI (Tấn CO2e) 153.18 


